
Stt Tên hàng hóa, dịch vụ

Cơ quan quy định đặc 

điểm kinh tế - kỹ 

thuật của hàng hóa, 

dịch vụ

Cơ quan tổ chức triển 

khai thực hiện
Cơ quan tham mưu

1 Xăng, dầu thành phẩm Bộ Công Thương
Ủy ban nhân dân 

Thành phố 
Sở Công Thương

2 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Bộ Công Thương
Ủy ban nhân dân 

Thành phố 
Sở Công Thương

3
Sữa dành cho trẻ em dưới 

06 tuổi
Bộ Y tế

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở An toàn Thực phẩm 

Thành phố

4 Thóc tẻ, gạo tẻ
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

5
Phân đạm; phân DAP; phân

NPK

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

6
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

7
Vắc - xin phòng bệnh cho 

gia súc, gia cầm

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

8 Thuốc bảo vệ thực vật
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

9

Thuốc thuộc danh mục thuốc

thiết yếu được sử dụng tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế
Ủy ban nhân dân 

Thành phố 
Sở Y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÌNH ỔN GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND 

ngày       tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
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